
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /TB-STNMT                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Trà Vinh, ngày         tháng 01 năm 2021 

       

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá cung cấp mô hình thuê dịch vụ 100 camera giám sát 

tại các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh  

 

Kính gửi: Tổ chức/Doanh nghiệp có đủ năng lực, điều kiện  

        cung cấp dịch vụ cho thuê camera giám sát 

 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh 

Trà Vinh;  

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 2865/UBND-NN ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc thực hiện mô hình camera giám sát các điểm nóng môi trường 

trên địa bàn tỉnh; 

Để chuẩn bị cho công tác lập dự toán xây dựng Kế hoạch Mô hình thuê 

dịch vụ 100 camera giám sát tại các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh; Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo đến các Tổ chức/Doanh 

nghiệp có đủ năng lực, điều kiện cung cấp dịch vụ cho thuê camera giám sát 

gửi báo giá về Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung như sau: 

- Cung cấp dịch vụ cho thuê 100 camera và đường truyền Internet kết nối 

camera để thu thập, ghi nhận hình ảnh truyền về máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường; Địa chỉ: Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh, trong đó:  

+ Camera PTZ 2MP: 17 cái.  

+ Camera Bullet 2MP: 83 cái.  

+ Vị trí camera dùng năng lượng mặt trời, 4G: 25 cái.  

(Đính kèm phụ lục 01, 02) 

- Thời gian nhận báo giá: Đến 10 giờ 00 phút, ngày 18/01/2021; Thông tin 

nơi nhận báo giá như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh - Địa chỉ: 

Số 478A Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoai: 

02943.840.485. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực trong và ngoài tỉnh biết thông 

tin và tham gia thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông đăng tải thông báo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 



Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải 

thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BLĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT TNMT;                                             

- Lưu: VT, MT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01 

Chi tiết thông số kỹ thuật các thiết bị lắp đặt 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-STNMT ngày      tháng 01 năm 2021  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
Hàng hóa,  

thiết bị 
Thông số kỹ thuật 

1 Camera PTZ 

- Độ phân giải: 2MP - Full HD 1080p 1920 × 1080 

-  Lens 2.8mm HD Lens, góc quan sát 360°,With IR CUT 

- Zoom quang 20x. 

- Zoom số 16x. 

- Cảm biến Starvis CMOS 1/2.8" 

- Tầm nhìn xa khi Zoom: 400-500m 

- Có hồng ngoại ban đêm 

- Dải nhiệt hoạt động rộng:-10°C~55°C 

- Tự điều chỉnh chế độ: Ngày/ đêm 

- Độ nhạy sáng: color 0,002Lux, B/W: 0001Lux 

2 Camera Bullet 

- Độ phân giải: 2MP - Full HD 1080p 1920 × 1080 

-  Lens 3 mm HD Lens, góc quan sát 90°,With IR CUT 

- Cảm biến Starvis CMOS 1/2.8" 

- Tầm nhìn xa: 30-40m 

- Có hồng ngoại ban đêm 

- Dải nhiệt hoạt động rộng:-10°C~55°C 

- Tự điều chỉnh chế độ: Ngày/ đêm 

- Độ nhạy sáng: color 0,002Lux, B/W: 0001Lux 

3 
Đầu ghi hình 

NVR 32 kênh 

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh 

- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8MP , băng 

thông tối đa 200Mbps 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264 

- Cổng ra: VGA / HDMI Max 3840×2160 

- Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời 

- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 

- Hỗ trợ: 2 SATA  x 6TB, USB 2.0, 1 USB 3.0 

- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản 

phẩm 

- Hỗ trợ Cloud , QR Code  :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua 

phần mềm trên điện thoại 

- Hỗ trợ: RJ45 10/100/1000Mbps 

- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự 

án như trường học , trường mầm non ..... 

- Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác  như: Arecont 

Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 

Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, 

Sony, Videosec, Vivotek,... 

 



PHỤ LỤC 02 

Danh sách 100 vị trí lắp đặt camera giám sát môi trường 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STNMT ngày      tháng 01 năm 2021  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Địa điểm 
Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt camera Ghi chú 

I HUYỆN CHÂU THÀNH 11    

1 Xã Hưng Mỹ 1 Trạm quan trắc sông Cổ Chiên - 

2 Xã Long Hòa 1 Trạm quan trắc sông Cổ Chiên - 

3 Xã Đa Lộc 1 Hộ bà Thạch Thi Dưa, ấp Bàu Sơn 
Giám sát môi 

trường 

4 Xã Song Lộc 

1 Trạm quan trắc sông Ô Chát - 

1 Trước UBND xã Song Lộc 
Giám sát môi 

trường 

1 
Lộ ngang (ngã ba Trường Song Lộc 

A) 

Giám sát môi 

trường 

1 Chùa Trà Nóc 
Giám sát môi 

trường 

5 Lương Hòa A 1 Ngã ba khu dân cư Trà Dư 
Giám sát môi 

trường 

6 Xã Hòa Thuận 

1 Đầu hẻm số 1 ấp Đầu Bờ 
Giám sát môi 

trường 

1 
Ngã ba đường xuống nhà máy xử lý 

nước thải - Ngã ba chợ HT 

Giám sát môi 

trường 

7 Xã Hòa Lợi 1 
Điểm tập kết rác sau sân bóng đá 

Duy Khổng 

Giám sát môi 

trường 

II HUYỆN TIỂU CẦN 8    

1 Thị trấn Cầu Quan 1 Bãi rác Cầu Quan 
Giám sát môi 

trường 

2 Thị trấn Tiểu Cần 1 
Bờ kè cặp Sông (đối diện chợ Tiểu 

Cần) 

Giám sát môi 

trường 

3 Xã Tân Hòa 1 
Mặt Hàn, xã Tân Hòa (giáp ranh thị 

trấn Cầu Quan) 

Giám sát môi 

trường 

4 Xã Tân Hùng 1 Đầu đường Hương lộ 26 (quán 2 lúa) 
Giám sát môi 

trường 

5 Phú Cần 1 Cống ấp Cây Hẹ (nhìn về Công ty Giám sát môi 



Mỹ Phong) trường 

6 Xã Ngãi Hùng 1 Sau Chợ Ngã 4 
Giám sát môi 

trường 

7 Xã Hiếu Tử 1 
Cổng chào ấp Kênh Xáng (Điểm tập 

kết rác chợ Lò Ngò) 

Giám sát môi 

trường 

8 Xã Hiếu Trung 1 
Ngã ba Trân Trung Giồng A (gần nhà 

Đặng Thanh Sơn) 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

III HUYỆN CÀNG LONG 13    

1 Xã An Trường 1 Cặp sông sau chợ xã ấp 7A 
Giám sát môi 

trường 

2 Xã Phương Thạnh 

1 Dưới cầu Ba si 
Giám sát môi 

trường 

1 
Đầu đường vào bãi rác tập trung 

huyện 

Giám sát môi 

trường 

3 Xã Đức Mỹ 

1 
Trạm quan trắc sông Cổ Chiên (Cái 

Hóp) 

- 

1 
Cặp sông chợ Rạch Bàng ấp Mỹ 

Hiệp A 

Giám sát môi 

trường 

4 Xã An Trường A 1 Điểm tập kết rác trước Bưu điện xã 
Giám sát môi 

trường 

5 Xã Nhị Long 1 Đầu chợ xã ấp Dừa Đỏ 1 
Giám sát môi 

trường 

6 Xã Bình Phú 1 
Ngã 3 chợ xã Bình Phú ấp Nguyệt 

Lãng A 

Giám sát môi 

trường 

7 Xã Huyền Hội 1 Khu vực sau chợ xã 
Giám sát môi 

trường 

8 Xã Tân An 

1 Trạm quan trắc sông Trà Ngoa - 

1 
Khu vực chợ Tân An (điểm thùng 

rác) 

Giám sát môi 

trường 

1 
Khu vực sau chợ xã (cặp mé sông 

Trà Ngoa) 

Giám sát môi 

trường 

9 Thị trấn Càng Long 1 Chợ Càng Long (khu vực mé sông) 
Giám sát môi 

trường 

IV HUYỆN CẦU KÈ 6    

1 Xã Ninh Thới 
1 

Trạm quan trắc sông Hậu (Ninh 

Thới) 

- 

1 Cống Mỹ Văn Giám sát môi 



trường 

2 Xã Phong Phú 1 Công ty Areal tại ấp 4 
Giám sát môi 

trường 

3 

Xã An phú Tân 

1 
Trạm quan trắc sông Hậu (Trạm 

Bong Bót) 

- 

1 Tân Qui 1 (Du lịch sinh thái Út Rụp) 
Giám sát khai 

thác khoáng sản 

4 1 Chợ Bến Đình 
Giám sát môi 

trường 

V HUYỆN CẦU NGANG 13    

1 Xã Hiệp Mỹ Tây 

1 
Trạm quan trắc sông Hiệp Mỹ (Trạm 

Hiệp Mỹ) 

- 

1 
Hương lộ 22 giáp Quốc lộ 53 thuộc 

ấp Mý Quí 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

2 Xã Long Sơn 

1 
Hương lộ 21 giáp Hương lộ 12 

đường về ấp Huyền Đức 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

1 
Hương lộ 20 đoạn ấp Ô Răng, xã 

Long Sơn 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

3 Xã Hiệp Hòa 1 
Hương lộ 18 gần Miếu Bà ấp Bình 

Tân 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

4 Xã Kim Hòa 1 Hương lộ 17 đoạn ấp Kim Câu 
Giám sát khai 

thác khoáng sản 

5 Xã Trường Thọ 1 Hương lộ 17 đoạn ấp NoPok 
Giám sát khai 

thác khoáng sản 

6 Xã Nhị Trường 1 Khu vực Chợ xã Nhị Trường 

Rác thải khu 

vực chợ Nhị 

Trường và khai 

thác khoán sản 

7 Xã Mỹ Long Nam 1 Hương lộ 23 (cổng chào) ấp Nhứt B 

Tình trạng chở 

rác lậu vào bãi 

rác, khai thác 

khoán sản 

8 Xã Mỹ Hòa 

1 
Hương lộ 19 gần trường THCS xã 

Mỹ Hòa 

Khai thác, vận 

chuyển khoán 

sản 

1 
Hương lộ 35 đoạn gần karaoke Cẩm 

Chi 2, ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa 

Giám sát khai 

thác khoáng sản 

9 Xã Thạnh Hòa Sơn 1 Hương lộ 21 đoạn ấp Lạc Sơn 
Giám sát môi 

trường 



10 Xã Mỹ Long Bắc 1 Khu vực bãi rác cụm xã 
Giám sát môi 

trường 

VI HUYỆN TRÀ CÚ 11    

1 Xã Lưu Nghiệp Anh 1 
Trạm quan trắc sông Hậu (Trạm Trà 

Cú) 

- 

2 Xã Định An 1 
Trạm quan trắc sông Hậu (Trạm 

Định An) 

- 

3 Thị trấn Trà Cú 

1 
Trên đường 3 tháng 2 (ngã ba đi vào 

ấp Sóc Chà, xã Thanh Sơn) 

Giám sát môi 

trường 

1 
Trên đường 3 tháng 2 (ngã ba đi vào 

Trung tâm Y tế huyện Trà Cú) 

Giám sát môi 

trường 

1 Khu tập kết rác sau chợ 
Giám sát môi 

trường 

4 Xã Đại An 

1 
Đầu chợ dưới (khu vực bãi đất trống 

của xã và bãi tập kết rác của Chợ) 

Giám sát môi 

trường 

1 
Đầu chợ xã Đại An (trên tuyến quốc 

lộ 53) 

Giám sát môi 

trường 

5 Thị trấn Định An 

1 

Ngã ba đường vào Chợ thủy sản củ 

của Công ty Trầm Bê (khóm 5, thị 

trấn Định An) 

Giám sát môi 

trường 

1 
Đầu cầu thị trấn Định An (khu kênh 

sáng thị trấn Định An) 

Giám sát môi 

trường 

6  Xã Tập Sơn 1 
Khu tập kết rác chợ xã (cặp quốc lộ 

53) 

Giám sát môi 

trường 

7 Xã An Quảng Hữu 1 Khu tập kết rác của xã 
Giám sát môi 

trường 

VII HUYỆN DUYÊN HẢI 10    

1 Xã Đông Hải 1 
Trạm quan trắc sông Phước Thiện 

(Trạm Phước Thiện) 

- 

2 Ngũ Lạc 

1 Ấp Rọ Say (khu vực bãi rác cũ) 
Giám sát khai 

thác khoáng sản 

1 Hẻm ấp Mé Láng - Ngũ Lạc 
Giám sát môi 

trường 

3 Đôn Châu 

1 Cống La Bang 
Giám sát môi 

trường 

1 Sau chợ xã 
Giám sát môi 

trường 



4 

Đôn Xuân 1 Công viên đối diện UBND xã 
Giám sát môi 

trường 

Đôn Xuân 1 Bãi rác tự phát chùa Lộ Sỏi 
Giám sát môi 

trường 

5 Xã Long Vĩnh 

1 
Trạm quan trắc sông Vàm Rạch Cỏ 

(Trạm Vàm Rạch Cỏ) 

- 

1 Quốc lộ 53 thuộc ấp Xóm Chùa 
Giám sát khai 

thác khoáng sản 

7 Thị trấn Long Thành 1 Quốc lộ 53 (trụ sở khóm 2) 
Giám sát môi 

trường 

VIII TX. DUYÊN HẢI 15    

1 Xã Hiệp Thạnh 1 
Trạm quan trắc sông Thâu Râu 

(Trạm Thâu Râu) 

- 

2 Phường 1 

1 
Chợ Duyên Hải (khu bến xuồng vào 

chợ cá) 

Giám sát môi 

trường 

1 Chợ Duyên Hải (bờ kè đoạn chợ rau) 
Giám sát môi 

trường 

1 
Khu vực đất của Viettel (đối diện 

Trường Trường Nguyên) 

Giám sát môi 

trường 

3 Phường 2 1 Đối diện đài cấp nước 
Giám sát môi 

trường 

4 Long Toàn 

1 
Trạm quan trắc sông Long Toàn 

(Trạm Long Toàn) 

- 

1 
HL 81, (đối diện cổng ấp văn hóa 

Thống Nhất) 

Giám sát môi 

trường 

5 Xã Long Hữu 1 Khu B của bãi rác 
Giám sát môi 

trường 

6 Dân Thành 

1 QL 53 B, cơ khí Tư Thao 
Giám sát môi 

trường 

1 Đường số 2, quán cơm Tuấn 
Giám sát môi 

trường 

1 Đường nhựa Mù U, nhà chị Cuộc 
Giám sát môi 

trường 

1 HL 81, Cơ sở nước đá Tuyết Mai 
Giám sát môi 

trường 

1 Đường dẫn số 1 
Giám sát môi 

trường 



7 Xã Trường Long Hòa 

1 
Trạm quan trắc sông Láng Nước 

(Trạm Láng Nước) 

- 

1 Đầu chợ Trường Long Hoà 
Giám sát môi 

trường 

IX TP. TRÀ VINH 13    

1 Phường 1 

1 
Kênh Đại - đoạn Nguyễn Trung 

Trực, khóm 4, phường 1 

Giám sát môi 

trường 

1 
Kênh Đại - đoạn Võ Văn Kiệt, khóm 

4, phường 1 

Giám sát môi 

trường 

2 Phường 2 1 Hẻm 40, khóm 1, phường 2 
Giám sát môi 

trường 

3 Phường 3 

1 
Ngã tư đường Lý Thường Kiệt, Phạm 

Hồng Thái, phường 3 

Giám sát môi 

trường 

1 
Ngã ba đường Độc lập, Bạch Đằng, 

phường 3 

Giám sát môi 

trường 

4 Phường 4 1 
Dóc cầu Long Bình 1 - Bạch Đằng, 

khóm 1, phường 4 

Giám sát môi 

trường 

5 Phường 6 

1 Tuyến đường số 1 - đoạn phường 6 
Giám sát môi 

trường 

1 
Tuyến đường số 1 - đoạn phường 6. - 

Đoạn 2 

Giám sát môi 

trường 

6 Phường 7 

1 Cầu Kênh Chợ, khóm 8, phường 7 
Giám sát môi 

trường 

1 
Vĩa hè Chùa Khươn, Nguyễn Đáng, 

Sơn Thông, khóm 1, phường 7 

Giám sát môi 

trường 

7 Xã Long Đức 

1 
Đường tỉnh 915B - đoạn trước cổng 

Công ty Cy Vina, xã Long Đức 

Giám sát môi 

trường 

1 

Đường Trần Thành Đại - đoạn trước 

cổng Khu Công nghiệp, xã Long 

Đức. 

Giám sát môi 

trường 

8 Phường 9 1 Tuyến đường số 1 - đoạn phường 9 
Giám sát môi 

trường 

  Tổng cộng 100    
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